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KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC DẠY 2 BUỔI/NGÀY
Năm học 2023 – 2024
Căn cứ công văn số 2491/SGDĐT-GDTH ngày 14/ 10/ 2012 của Sở GD&ĐT Quảng Nam về việc Hướng dẫn thực hiện quản lý tổ chức dạy học 2 buổi/ngày;

Căn cứ Công văn 307/PGDĐT-TH ngày 25/8/2023 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024;

Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường, Trường Tiểu học Hứa Tạo xây dựng kế hoạch dạy học 2 buổi/ ngày năm học 2023-2024 cụ thể như sau:
I. NHIỆM VỤ CHUNG:  
Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 24/8/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam, năm học 2023-2024 được xác định với chủ đề: “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”. Trong đó, tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1/ Chủ động, tích cực, kịp thời tổ chức triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024 bảo đảm an toàn trường học; thực hiện hiệu quả  phân cấp quản lí gắn với trách nhiệm phù hợp với thực tiễn tại đơn vị.

2/Thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018  (CTGDPT 2018) theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ  trưởng Bộ GDĐT đối với lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 và Chương trình GDPT 2006 theo Quyết định số 16/2006/QĐ- BGDĐT ngày 05/5/2006 (CTGDPT 2006) đối với lớp 5.

3/ Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí; thực hiện xây dựng kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng và tự bồi dưỡng để có đủ giáo viên, bảo đảm chất lượng dạy học các môn học, hoạt động giáo dục theo CTGDPT 2018.

4/ Chú trọng thực hiện quy hoạch phát triển mạng lưới trường, lớp và đảm bảo cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; duy trì, nâng cao chất lượng PCGDTH và thực hiện giáo dục tiểu học là giáo dục bắt buộc theo quy định của Luật giáo dục 2019.

5/ Chú trọng đổi mới công tác quản lí, quản trị trường học; coi trọng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát theo thẩm quyền; khai thác, sử dụng sách giáo khoa, các nguồn học liệu, thiết bị dạy học hiệu quả, phù hợp thực tiễn; vận dụng linh hoạt các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; phát động, tổ chức các phong trào thi đua, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong công tác dạy học. Duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; tổ chức dạy học 100% lớp 2 buổi/ngày.

II. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN:
1/ Thuận lợi:  Trường có 1 điểm tập trung, địa bàn thuận tiện cho HS đi học, một số khu có xa trường nhưng đại đa số HS đi lại rất thuận tiện, CMHS quan tâm đến việc học tập con em rất nhiều.

2/ Khó khăn: Với số lượng HS khá đông tổng số 761 em, 23 lớp, bình quân gần 33 em/1 lớp, khối lớp 1,2,3,4  theo CTGDPT 2018, khối 5 học VNEN, trường loại 2 có 1 PHT nên công tác kiểm tra khó đều khắp.
III. Kế hoạch cụ thể:
1. Qui mô trường lớp:

Tổng số Học sinh: 758 HS /23lớp 

Khối 1:   5 lớp/153 HS
Khối 2:   4 lớp/146 HS
Khối 3:   5 lớp/167 HS

Khối 4:   5 lớp/160 HS
Khối 5:   4 lớp/135 HS
Bình quân hs: 33 hs/lớp

+ Tuyển sinh lớp 1: 153 em Tỉ lệ: 100%

Tổ chức lớp bán trú cho tất cả học sinh có nhu cầu.

- Dạy Tin học: 14 lớp gồm 462 học sinh khối 3, khối 4, khối 5.
	Khối lớp
	Số lớp
	Số HS
	Số HS khuyết tật
	Ghi chú

	
	TS
	Trong đó
	TS


	Trong đó
	
	

	
	
	2 b/ngày

(9-10b/tuần)
	6-8 b/tuần
	
	2 b/ngày

(9-10b/tuần)
	6-8 b/tuần
	
	

	Lớp 1
	5
	5
	0
	153
	153
	0
	0
	

	Lớp 2
	4
	4
	0
	146
	146
	0
	0
	

	Lớp 3
	5
	5
	0
	167
	167
	0
	2
	

	Lớp 4
	5
	5
	0
	159
	160
	0
	0
	

	Lớp 5
	4
	4
	0
	135
	135
	0
	1
	

	TC
	23
	23
	0
	761
	761
	0
	3
	


2. Thực hiện chương trình: 

2.1. Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông theo Quyết định số 16/ 2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh thông qua việc tăng cường các hoạt động thực hành vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn, chú trọng giáo dục đạo đức giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội cho học sinh; điều chỉnh nội dung và yêu cầu các môn học và các hoạt động giáo dục một cách linh hoạt, đảm bảo tính vừa sức, phù hợp với đối tượng học sinh, thời gian thực tế và điều kiện dạy học của trường trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng và định hướng phát triển năng lực học sinh; tăng cường đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, giáo dục theo hướng phát huy tính chủ động, tích cực, tự học, phát triển năng lực học sinh. (Tài liệu Hướng dẫn thực hiện Chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học ở tiểu học; Công văn số 7975/BGDĐT-GDTH ngày 10/9/2009 về việc Hướng dẫn dạy học môn Thủ công, Kĩ thuật ở tiểu học. Nội dung hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (4 tiết/tháng) thực hiện tích hợp các nội dung giáo dục Âm nhạc, Mĩ thuật, Thủ công/Kĩ thuật, phù hợp điều kiện thực tế địa phương và nhà trường (truyền thống văn hoá, nghề nghiệp địa phương; năng lực giáo viên và thiết bị dạy học của nhà trường).

Triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT và Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT đối với lớp 5; Thực hiện đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, xây dựng kế hoạch bài dạy theo định hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh. Nâng cao chất lượng dạy học 2 buổi/ngày, Thực hiện giáo dục đối với trẻ khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Thực hiện đánh giá học sinh theo văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT, Sở GDĐT.
2.2. Thực hiện có hiệu quả việc đánh giá HS theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 và Thông tư 03/VBHN-BGDĐT ngày 29/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học. Nhà trường đã hướng dẫn cụ thể các nội dung nhằm giúp giáo viên khắc phục khó khăn về kĩ thuật khi thực hiện đánh giá học sinh, đồng thời giúp giáo viên hiểu rõ mục đích của việc đánh giá thường xuyên bằng nhận xét đó là: chủ yếu nhận xét, hướng dẫn bằng lời nói trực tiếp để hỗ trợ học sinh vượt qua khó khăn trong các giờ học và hoạt động giáo dục, tránh thực hiện máy móc việc ghi chép nhận xét, giúp các cấp quản lí quy định hồ sơ hợp lí, khuyến khích sử dụng hồ sơ điện tử để giảm nhẹ sức lao động cho giáo viên tập trung vào hoạt động chuyên môn. 
Trong quá trình thực hiện, được vận dụng linh hoạt vào hoàn cảnh, điều kiện cụ thể của giáo viên, sĩ số lớp học, thực hiện theo khả năng cho phép trong việc đánh giá thường xuyên để giúp đỡ học sinh nâng cao chất lượng giáo dục. Chú ý sử dụng hiệu quả “Sổ theo dõi chất lượng học sinh tiểu học”.
Theo đó, nhà trường tổ chức tốt công tác truyền thông trong cha mẹ học sinh; tổ chức triển khai củng cố để giáo viên có kỹ năng thực hiện đúng hướng trong các nội dung như: Kiểm tra thường xuyên, cách nhận xét, lập ma trận và làm đề kiểm tra v.v...., đối với phụ huynh lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 tổ chức thông tin tuyên truyền cụ thể hơn về cách đánh giá HS theo TT 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học..

Tập trung chỉ đạo cho GV tăng cường kỹ năng chẩn đoán sau mỗi tiết dạy để sau mỗi tiết học GV đánh giá cho được đơn vị kiến thức nào, HS nào chưa nắm, vì nguyên nhân nào? Cách củng cố bổ sung ở tiết học sau như thế nào. Từng đơn vị kiến thức theo yêu cầu cần đạt của mỗi chương, mỗi bài GV phải hướng dẫn cho HS học sinh thật kỹ và có trách nhiệm bổ sung ngay nếu HS chưa hiểu bằng cách hướng dẫn lại cho học sinh nắm các dạng bài tập tương tự, cho học sinh làm đi làm lại nhiều lần. Nhà trường tổ chức thẫm định chất hằng tháng và theo dõi chất lượng từng lớp.

2.3. Tổ chức thực hiện dạy học chương trình lớp 1,2,3,4 theo TT 32 /2018/TT- BGD ĐT ngày 26/12/2018  của Bộ trưởng Bộ GD _ĐT và Thực hiện Chương trình GDPT 2006 đối với lớp 5.
Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1, lớp 2, 
lớp 3, lớp 4 theo các văn bản hướng dẫn chuyên môn đối với cấp tiểu học đã được Bộ GDĐT, Sở GDĐT ban hành, cụ thể: 
- Đảm bảo tỷ lệ 01 phòng học/lớp, cơ sở vật chất, sĩ số học sinh/lớp theo quy định tại Điều lệ trường tiểu học; có đủ thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định; đảm bảo tỷ lệ 1,5 giáo viên/lớp và cơ cấu giáo viên để dạy đủ các môn học và hoạt động giáo dục theo quy định.

- Tổ chức dạy học 2 buổi/ngày:

+ Mỗi ngày bố trí không quá 7 tiết học, mỗi tiết 35 phút; tối thiểu là 9 buổi/tuần với 32 tiết/tuần.

+ Kế hoạch giáo dục đảm bảo phân bổ hợp lý giữa các nội dung giáo dục, giúp học sinh hoàn thành nhiệm vụ học tập, yêu cầu cần đạt của chương trình: Đảm bảo dạy đủ các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc (HĐTN, nội dung Giáo dục địa phương) theo quy định của Bộ GDĐT; bố trí dạy môn học tự chọn phù hợp với điều kiện của cơ sở giáo dục (môn Tiếng Anh: lớp 1,2,3,4 theo CTGDPT 2018); tổ chức các hoạt động củng cố để hoàn thành nội dung học tập theo mục tiêu, yêu cầu của CTGDPT và bồi dưỡng, phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh; tăng cường các hoạt động giáo dục đáp ứng nhu cầu, sở thích, năng khiếu của học sinh; phát triển văn hóa đọc; các hoạt động tìm hiểu tự nhiên, xã hội, văn hóa, lịch sử, truyền thống của địa phương...; tăng cường các hoạt động giáo dục kĩ năng sống, giáo dục đạo đức.

+Thời khóa biểu cần được sắp xếp một cách khoa học, đảm bảo tỷ lệ hợp lý giữa các nội dung dạy học và hoạt động giáo dục, phân bổ hợp lý về thời lượng, thời điểm trong ngày học và tuần học phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi học sinh tiểu học; đảm bảo việc tổ chức dạy học nhẹ nhàng, tự nhiên, phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh.
- Xây dựng kế hoạch tổ chức bán trú với nội dung, hình thức phù hợp điều kiện thực tế, trên cơ sở thống nhất, tự nguyện của học sinh, cha mẹ học sinh và theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan quản lý cấp trên; các hoạt động bán trú được tổ chức trong khoảng thời gian từ sau giờ học buổi sáng đến trước khi bắt đầu giờ học buổi chiều, thông qua hoạt động bán trú góp phần rèn luyện học sinh về kỹ năng sống, đạo đức, tính kỷ luật, tự phục vụ, trách nhiệm, chia sẻ, yêu thương; việc tổ chức hoạt động bán trú cần linh hoạt, có thể bao gồm các hoạt động: tổ chức ăn trưa, ngủ trưa, vui chơi, giải trí,…cho học sinh; tổ chức ăn trưa, bán trú phải bảo đảm an toàn, vệ sinh thực phẩm, bảo đảm dinh dưỡng, sức khỏe cho học sinh.
- Tổ chức các hoạt động cho học sinh sau giờ học chính thức trong ngày là hoạt động theo nhu cầu, sở thích của học sinh trong khoảng thời gian từ sau giờ học chính thức cho đến thời điểm được cha mẹ học sinh đón về nhà; căn cứ vào nhu cầu, sở thích của học sinh, có thể tổ chức các hoạt động dưới hình thức sinh hoạt câu lạc bộ hoặc sử dụng cơ sở vật chất của nhà trường (thư viện, sân chơi, bãi tập, nhà đa năng…) tạo điều kiện để học sinh vui chơi, giải trí sau giờ học chính thức trong ngày; việc tổ chức hoạt động sau giờ học chính thức trong ngày bảo đảm an toàn, hiệu quả, theo đúng mục tiêu đã đề ra dưới hình thức sinh hoạt câu lạc bộđược thực hiện trên cơ sở thống nhất, tự nguyện của học sinh, cha mẹ học sinh và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2.4)Thực hiện Chương trình GDPT 2006  lớp 5
Trên cơ sở Chương trình giáo dục phổ thông 2006, Phòng GDĐT giao quyền chủ động cho các cơ sở giáo dục tiểu học xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục đối với   lớp 5 theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh để chủ động tiếp cận với Chương trình giáo dục phổ thông 2018(theo hướng dẫn tại Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018), cụ thể:

- Thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học một cách hợp lý nhằm đáp ứng yêu cầu, mục tiêu giáo dục tiểu học, phù hợp với đối tượng học sinh các vùng miền, địa phương, đồng thời từng bước thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực của học sinh trên nguyên tắc: đảm bảo yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng và phù hợp điều kiện thực tế; rà soát, tinh giản những nội dung chồng chéo, trùng lặp giữa các môn học, giữa các khối lớp trong cấp học và các nội dung quá khó, chưa thực sự cấp thiết đối với học sinh tiểu học; sắp xếp, điều chỉnh nội dung dạy học theo các chủ đề học tập phù hợp với đối tượng học sinh; không cắt xén cơ học mà tập trung vào đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới cách thức tổ chức các hoạt động giáo dục sao cho nhẹ nhàng, tự nhiên, hiệu quả nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh; tạo điều kiện cho học sinh được học tập các môn học tự chọn và tham gia các hoạt động giáo dục nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện ở tiểu học. 

- Tăng cường giáo dục đạo đức lối sống, giá trị sống, kỹ năng sống, hiểu biết xã hội cho học sinh; tổ chức thực hiện hiệu quả các hoạt động thực hành, hoạt động trải nghiệm, rèn kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường, địa phương và khả năng học tập của học sinh. 

-  Tích cực, chủ động tham mưu chính quyền địa phương quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất để đảm bảo tỷ lệ 01 phòng học/lớp, sĩ số học sinh/lớp theo quy định tại Điều lệ trường tiểu học; có đủ thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định; đảm bảo tỷ lệ giáo viên/lớp và cơ cấu giáo viên để dạy đủ các môn học, hoạt động giáo dục theo quy định và tổ chức dạy học 2 buổi/ngày cho học sinh. 

-Tăng cường việc dạy kĩ năng sống cho HS trong các giờ học chính khóa và ngoại khóa .

3. Cơ sở vật chất, các điều kiện phục vụ 2 buổi/ ngày:

- Diện tích khuôn viên trường: 6014 m2. Trung bình 9,17m2/học sinh.

- Số phòng học: 23. Diện tích 1 phòng: 56 m2
- Diện tích phòng học bình quân trên 01 học sinh học 2buổi/ngày là 1,6m2/học sinh.

- Tổng số chỗ ngồi:  761. Trong đó toàn bộ là bàn ghế rời, đúng quy cách.

- Tổng số khu vệ sinh: 04. Khu vệ sinh dành riêng cho GV: 02, khu vệ sinh dành riêng cho học sinh: 02. 

- Tất cả các phòng học được trang bị đầy đủ thiết bị 

- Số giáo viên đảm bảo tỉ lệ: 1,48 GV/ lớp (kể Anh, Tin )

*Điều kiện mở lớp 2 buổi/ngày và bán trú:

- Trường đã được kiểm tra cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về vệ sinh ATTP.

- Nhân viên cấp dưỡng (3 người) được đào tạo và có chứng chỉ về nghiệp vụ nấu ăn và tập huấn về an toàn thực phẩm.

- Về Y tế học đường: có phòng Y tế học đường, có cán bộ chuyên trách.

- Về bán trú: Trường có đủ phòng học, nơi ăn ngủ, có bếp ăn, nhà ăn tập thể đủ điều kiện mở bán trú.

4. Tình hình đội ngũ:
	
	Số lượng
	Nữ
	ĐH
	Cao đẳng
	Trung cấp
	Biên chế
	Hợp 
đồng
	Ghi chú

	CBQL
	2
	1
	2
	
	
	2
	0
	

	GV
	34
	31
	34
	
	
	27
	7
	

	TPT
	1
	1
	1
	
	
	1
	0
	

	NV
	3
	3
	2
	1
	
	3
	0
	

	B.vệ
	1
	
	
	
	1
	
	1
	

	Tổng
	41
	36
	39
	1
	1
	33
	8
	


- Số lượng, cơ cấu giáo viên đảm bảo dạy đủ các môn theo quy định.

- Nhà trường phân công giáo viên giảng dạy hợp lý, đúng chuyên môn đào tạo, dạy đủ các môn học. Số tiết dạy/GV/tuần (kể cả kiêm nhiệm) cơ bản đảm bảo định mức theo quy định, cao nhất là 23 tiết và thấp nhất là 19 tiết.

Tỉ lệ giáo viên/lớp đối với lớp:  1,48 GV/ lớp ( kể Anh, Tin)
III. Kế hoạch thực hiện:
a) Đối tượng:
- 23/23 lớp với 761 học sinh toàn trường đều được tổ chức dạy học 2 buổi/ ngày.
b) Thời lượng:
- Thực hiện Công văn số 2491/SGDĐT-GDTH ngày 14/10/2012 của Sở GD&ĐT về Hướng dẫn thực hiện quản lý tổ chức dạy học 2 buổi/ngày; sử dụng quỹ thời gian của buổi học thứ hai hợp lý, hiệu quả. Đặc biệt tăng cường nội dung giáo dục kỹ năng sống, tạo điều kiện cho học sinh trải nghiệm. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra nội dung, chương trình, thời khóa biểu của buổi học thứ hai. 
Tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, mỗi ngày bố trí không quá 7 tiết học, mỗi tiết 35 phút; tối thiểu là 9 buổi/tuần với 32 tiết/tuần; kế hoạch giáo dục đảm bảo phân bổ hợp lý giữa các nội dung giáo dục, giúp học sinh hoàn thành nhiệm vụ học tập, yêu cầu cần đạt của chương trình; tạo điều kiện cho học sinh được học tập các môn học tự chọn và tham gia các hoạt động giáo dục nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện ở tiểu học; thời khóa biểu được sắp xếp một cách khoa học, đảm bảo tỷ lệ hợp lý giữa các nội dung dạy học và hoạt động giáo dục, phân bổ hợp lý về thời lượng, thời điểm trong ngày học và tuần học phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi học sinh tiểu học.  
* Số tiết học/tuần của từng khối lớp:
	TT
	Khối 1
	Khối 2
	Khối 3
	Khối 4
	Khối 5

	
	Môn
	Số tiết
	Môn
	Số tiết
	Môn
	Số tiết
	Môn
	Số tiết
	Môn
	Số tiết

	1
	Toán
	3
	Toán
	5
	Toán
	5
	Toán
	5
	Toán
	5

	2
	TV
	12
	TV
	10
	TV
	7
	TV
	7
	TV
	8

	3
	TNXH
	2
	TNXH
	2
	TNXH
	2
	KSĐ
	4
	KSĐ
	4

	4
	Đ Đ
	1
	Đ Đ
	1
	Đ Đ
	1
	Đ Đ
	1
	Đ Đ
	1

	5
	MT
	1
	MT
	1
	MT
	1
	MT
	1
	MT
	1

	6
	TD
	2
	TD
	2
	GDTC
	2
	TD
	2
	TD
	2

	7
	ÂN
	1
	ÂN
	1
	ÂN
	1
	ÂN
	1
	ÂN
	1

	8
	HĐTN
	3
	HĐTN
	3
	HĐTN
	3
	HĐTN
	3
	CC-HĐTT
	3

	9
	
	
	
	
	Tin - CN
	2
	
	
	KT
	1

	10
	T.Cường
	5
	T.Cường
	5
	T.Cường
	4
	T.Cường
	2
	
	

	11
	Tiếng Anh
	2
	Tiếng Anh
	2
	Tiếng Anh
	4
	Tiếng Anh
	4
	Tiếng Anh
	4

	12
	
	
	
	
	
	
	Tin
	2
	Tin
	2

	
	Tổng cộng
	32
	Tổng cộng
	32
	Tổng cộng
	32
	Tổng cộng
	32
	Tổng cộng
	32


*Thời gian biểu:

- Sáng: Từ 7h00 đến 10h20 phút.
- Chiều: Từ 14h 00 đến 16h20 phút.
Một số lưu ý khi sử dụng kế hoạch giáo dục, thời khóa biểu:
- Thời gian biểu của buổi trưa đối với các lớp bán trú (có kế hoạch và lịch phân công riêng), giáo viên có biện pháp quản lý, kiểm tra học sinh chặt chẽ ăn trưa và nghỉ trưa theo lịch.
- Giáo viên dạy tiết cuối của buổi thứ hai phụ trách thời gian cuối tiết học và hướng dẫn học sinh ra về theo quy định của nhà trường.
c) Nội dung và hình thức dạy học:
Thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) cấp tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT (Chương trình GDPT 2018) đối với lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 và Chương trình GDPT cấp tiểu học ban hành theo Quyết định số 16/2006/QĐ/ BGDĐT ngày 05/5/2006 (Chương trình GDPT 2006) đối với lớp 5. Giảng dạy đảm bảo yêu cầu tối thiểu về chuẩn kiến thức và kĩ năng theo các môn học theo quy định của Bộ GD&ĐT (dạy học 7 tiết/ngày); tổ chức các hoạt động củng cố để học sinh tự hoàn thành nội dung học tập, các hoạt động giáo dục đáp ứng nhu cầu, sở thích, năng khiếu của học sinh; các hoạt động tìm hiểu tự nhiên, xã hội, văn hóa, lịch sử, truyền thống của địa phương.
- Chỉ đạo giáo viên hướng dẫn cho học sinh tự học để hoàn thành nội dung học tập trong giờ học trên lớp. Thực hiện đánh giá kết quả học tập của học sinh theo Thông tư 03/VBHN (hợp nhất của Thông tư 30 và Thông tư 22) của Bộ GD&ĐT (đối với lớp 5); theo Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT ngày 4/9/2020 Ban hành quy định đánh giá hs tiểu học (đối với lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4) 
- Tổ chức cho học sinh để sách vở và đồ dùng học tập tại lớp. Nghiêm cấm việc giao bài tập về nhà cho học sinh.
- Tổ chức dạy học 2 buổi/ngày:
+ Mỗi ngày bố trí không quá 7 tiết học, mỗi tiết 35 phút; tối thiểu là 9 buổi/tuần với 32 tiết/tuần.
+ Kế hoạch giáo dục đảm bảo phân bổ hợp lý giữa các nội dung giáo dục, giúp học sinh hoàn thành nhiệm vụ học tập, yêu cầu cần đạt của chương trình: Đảm bảo dạy đủ các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc (HĐTN, nội dung Giáo dục địa phương) theo quy định của Bộ GDĐT; bố trí dạy môn học tự chọn phù hợp với điều kiện của cơ sở giáo dục (môn Tiếng Anh: lớp 1,2 theo CTGDPT 2018); tổ chức các hoạt động củng cố để hoàn thành nội dung học tập theo mục tiêu, yêu cầu của CTGDPT và bồi dưỡng, phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh; tăng cường các hoạt động giáo dục đáp ứng nhu cầu, sở thích, năng khiếu của học sinh; phát triển văn hóa đọc; các hoạt động tìm hiểu tự nhiên, xã hội, văn hóa, lịch sử, truyền thống của địa phương...; tăng cường các hoạt động giáo dục kĩ năng sống, giáo dục đạo đức.
+Thời khóa biểu cần được sắp xếp một cách khoa học, đảm bảo tỷ lệ hợp lý giữa các nội dung dạy học và hoạt động giáo dục, phân bổ hợp lý về thời lượng, thời điểm trong ngày học và tuần học phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi học sinh tiểu học; đảm bảo việc tổ chức dạy học nhẹ nhàng, tự nhiên, phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh.
- Tổ chức các hoạt động cho học sinh sau giờ học chính thức trong ngày là hoạt động theo nhu cầu, sở thích của học sinh trong khoảng thời gian từ sau giờ học chính thức cho đến thời điểm được cha mẹ học sinh đón về nhà; căn cứ vào nhu cầu, sở thích của học sinh, có thể tổ chức các hoạt động dưới hình thức sinh hoạt câu lạc bộ hoặc sử dụng cơ sở vật chất của nhà trường (thư viện, sân chơi, bãi tập, nhà đa năng…) tạo điều kiện để học sinh vui chơi, giải trí sau giờ học chính thức trong ngày; việc tổ chức hoạt động sau giờ học chính thức trong ngày bảo đảm an toàn, hiệu quả, theo đúng mục tiêu đã đề ra dưới hình thức sinh hoạt câu lạc bộ được thực hiện trên cơ sở thống nhất, tự nguyện của học sinh, cha mẹ học sinh và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
IV. Kế hoạch bố trí giảng dạy kèm theo: 
- Thời khóa biểu chung toàn trường (đính kèm)

- Thời khóa biểu GV dạy chuyên và nhóm môn (đính kèm)

Theo phương án mỗi giáo viên chủ nhiệm giảng dạy 22 tiết/tuần và cộng 01 tiết làm công tác chủ nhiệm; giáo viên dạy bộ môn và nhóm môn đảm nhiệm 23 tiết/tuần và giảm tiết cho các giáo viên kiêm nhiệm ban ngành đoàn thể và TTCM như sau: 

Giảm cho 23 GVCN: 1 tiết/tuần ;  

1 x 23 gv  = 23 tiết

Giảm cho 6 TTCM: 3 tiết/tuần;     

3 x 6gv  =    18 tiết   

Giảm cho CTCĐ: 3 tiết/tuần ;       

3 x 1 gv  =     3 tiết


    

Giảm cho TBTTND: 2 tiết/tuần ;   
          2 x 1 gv    =   2 tiết

Giảm cho TBVTM: 2 tiết/tuần ;    

2  x 1 gv   =    2 tiết

Giảm cho TBLĐ: 2 tiết/tuần ;    


2  x 1 gv   =    2 tiết

Thư kí hội đồng: 2 tiết/ tuần
 

2  x 1 gv   =    2 tiết
Tổng cộng giảm: 52 tiết/ tuần
Tất cả các GV đều đảm bảo chỉ tiêu số tiết theo qui định. 

Phương án bố trí:  Phân công cụ thể theo thời khóa biểu như sau:
	TT
	Họ và tên GV
	Giảng dạy lớp
	Tổng số tiết thực dạy
	Cộng tác chủ nhiệm
	Cộng tác kiêm nhiệm
	Tổng cộng tiết có
	Số tiết tiêu chuẩn
	Thiếu(+)

Thừa(-)
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Thị Thiên
	1A
	20
	1
	2
	23
	23
	0
	TKHĐ

	2
	Nguyễn Thị Mỹ  Liên      
	1B
	22
	1
	0
	23
	23
	0
	

	3
	Văn Thị Thuận
	1C
	22
	1
	0
	23
	23
	0
	

	4
	Trần Thị Châu
	1D
	22
	1
	0
	23
	23
	0
	

	5
	Phạm Thị Anh   
	1E
	19
	1
	3
	23
	23
	0
	TTCM 1

	6
	Nguyễn Thị Hiền
	2A
	19
	1
	3
	23
	23
	0
	CTCĐ

	7
	Lê Thị Kim Lê
	2B
	22
	1
	0
	23
	23
	0
	

	8
	Nguyễn Thị Hiếu Thảo
	2C
	22
	1
	0
	23
	23
	0
	Hợp đồng

	9
	Phạm Thị Ninh
	2D
	19
	1
	3
	23
	23
	0
	TTCM 2

	10
	Đoàn Thị Hoàng Dung
	3A
	22
	1
	3
	23
	23
	0
	Hợp đồng

	11
	Võ Thị Thu Lai
	3B
	22
	1
	0
	23
	23
	0
	

	12
	Phan Thị Kim Cúc
	3C
	22
	1
	0
	23
	23
	0
	

	13
	Phan Thị Xuân Trang
	3D
	22
	1
	0
	23
	23
	0
	

	14
	Huỳnh Thị Nhãn
	3E
	19
	1
	3
	23
	23
	0
	TTCM 3

	15
	Lê Thị Son
	4A
	22
	1
	0
	23
	23
	0
	

	16
	Nguyễn Thị Cẩm Tú
	4B
	22
	1
	0
	23
	23
	0
	Hợp đồng

	17
	Phạm Thị Hạnh
	4C
	20
	1
	2
	23
	23
	0
	TTND

	18
	Phạm Thị Thanh Yên
	4D
	22
	1
	0
	23
	23
	0
	

	19
	Nguyễn Thị Thu Thảo
	4E
	19
	1
	3
	23
	23
	0
	TT tổ 4

	20
	Lê Thị Ánh Tuyết
	5A
	22
	1
	0
	23
	23
	0
	Hợp đồng

	21
	Đỗ Thị Ngọc Hương
	5B
	22
	1
	0
	23
	23
	0
	

	22
	Nguyễn Thị Hồng Loan
	5C
	22
	1
	0
	23
	23
	0
	

	23
	Lê Thị Lộc
	5D
	19
	1
	3
	23
	23
	0
	TTCM 5

	24
	Phạm Thị   Bích Lệ
	ÂN
	23
	
	0
	23
	23
	
	

	25
	Nguyễn  Đại Phước   
	TD
	24
	
	0
	24
	23
	+1
	

	26
	Trần Thị Vinh
	TD
	22
	
	0
	22
	23
	- 1
	Hợp đồng

	27
	Nguyễn Văn   Quang
	MT
	21
	
	2
	21
	23
	
	TBLĐ

	28
	Hà Thị Xuân   Thu
	AV
	22
	
	0
	22
	23
	- 1
	

	29
	Nguyễn Thị Thùy   Linh
	AV
	24
	
	0
	24
	23
	+1
	

	30
	Nguyễn Thị Ly Va 
	AV
	20
	
	3
	20
	23
	
	TT tổ T.A

	31
	Nguyễn Tiến Phương
	Nm
	16
	
	0
	
	
	
	Hợp đồng

	32
	 Lê Hiền Nga
	Nm
	23
	
	0
	23
	23
	
	

	34
	 Nguyễn Thị Hiếu
	Tin
	23
	0
	0
	23
	23
	
	

	35
	Nguyễn Thị Tường Vi
	NM
	23
	0
	0
	23
	23
	
	Hợp đồng

	36
	Nguyễn Thị Hồng Diễm
	NGLL
	5
	0
	2
	5
	7
	
	TPT

TBVTM

	37
	Nguyễn Văn Mua 
	NGLL
	2
	0
	0
	2
	2
	
	HT

	38
	Dương Phương Thanh
	LT, Đ Đ
	4
	0
	0
	4
	4
	
	PHT


Cân đối thừa, thiếu: 

-Tổng số tiết phải thực hiện trên 23 lớp là  736 tiết

-Tổng số tiết trong tiêu chuẩn toàn trường là 736 tiết
-Tổng số tiết thừa là 0 tiết
- Hiệu trưởng (02 tiết/ tuần), Phó hiệu trưởng (04 tiết/ tuần), TPT (07 tiết/ tuần) ngoài việc dạy theo phân công theo TKB qui định; ngoài ra còn sẽ thực hiện giảng dạy một số tiết theo khi có giáo viên bệnh tật hoặc đi công tác đột xuất mà không kịp phân công giáo viên dạy thay, hoặc khi cần thẩm định chất lượng nắm tình hình học tập của học sinh một số lớp, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lí, nắm được nề nếp các lớp, chất lượng giảng dạy của giáo viên và có những định hướng kịp thời giúp giáo viên nâng cao chất lượng dạy học của lớp đó. 

- Lịch báo giảng của Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng lên ngay từ đầu năm học, mỗi tuần Hiệu trưởng dạy 2 tiết, Phó hiệu trưởng dạy 4 tiết, Tổng phụ trách dạy 7 tiết.

Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng thực hiện giảng dạy đúng chương trình, lịch báo giảng và thực hiện một tiết dạy giống như những giáo viên khác (Bảo đảm thời gian, phương pháp dạy học theo kế hoạch dạy học riêng của từng người).

Ngoài ra lãnh đạo nhà trường sẽ bố trí dạy trải đều ở các lớp tùy theo tình hình chất lượng của từng lớp để nắm bắt tình hình và kịp thời uốn nắn.  
5.5. Một số điểm cần lưu ý:

- GVCN cũng như các GV dạy bộ môn các lớp có kế hoạch sử dụng các thiết bị nghe nhìn (Tivi, đầu đĩa, máy cassette, máy chiếu) vào việc giảng dạy và việc tổ chức các hoạt động nhằm giáo dục toàn diện học sinh.

- Cần tạo mọi điều kiện để HS hoàn thành bài học tại lớp, không giao bài tập cho học sinh làm thêm ở nhà đối với học sinh học 2 buổi/ngày.

- Từng học kỳ giáo viên dạy Mĩ thuật lập kế hoạch tổ chức cho học sinh sưu tầm tranh, thi vẽ tranh theo chủ đề tháng ( anh Bộ đội cụ Hồ ), cảnh đẹp quê hương 
- Giáo viên dạy Âm nhạc có kế hoạch theo dõi, phát hiện học sinh có năng khiếu âm nhạc giới thiệu vào Đội văn nghệ của nhà trường.

- GVCN có kế hoạch bồi dưỡng và phụ đạo HS , chọn và bồi dưỡng cho học sinh tham gia Hội thi Rung chuông vàng dành cho HS khối 4,5.
- Giáo viên dạy TD có kế hoạch chọn đội tuyển trong quá trình giảng dạy, lập kế hoạch bồi dưỡng tập luyện để tham gia các nội dung tại huyện: bóng đá, điền kinh, bơi lội. Tham gia cùng ban hoạt động NGLL tổ chức tốt các hoạt động theo chủ điểm hằng tháng.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- Lãnh đạo nhà trường thực hiện nghiêm túc việc phân công giáo viên, tạo mọi điều kiện để giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục và giảng dạy.

- Giao cho Phó Hiệu trưởng chịu trách nhiệm xây dựng thời khóa biểu, chỉ đạo nội dung, chương trình dạy cho từng tổ chuyên môn.

 - Giáo viên giảng dạy bộ môn phối hợp với GVCN chịu trách nhiệm lên kế hoạch, nội dung cần phụ đạo, bồi dưỡng theo đúng đối tượng và TKB chú trọng học sinh khuyết tật (nếu có) của lớp, học sinh cá biệt, học sinh có hoàn cảnh khó khăn của lớp. 

Trên đây là kế hoạch dạy học lớp 2 buổi/ngày của Trường Tiểu học Hứa Tạo  năm học 2023-2024./.
	Nơi nhận:

- Lãnh đạo PGD (để b/cáo);

- Tất cả giáo viên (để t/hiện);

- Lưu VT.


	HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Văn Mua
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